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STT Thủ tục

Tổng 
số 

tiếp 
nhận

Kỳ 
trước 

chuyển
 qua
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C

(1) (2) (3=4+5
)

(4) (5) (6=7+8
+9)

(7) (8) (9) (10=11
+12)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1  Chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 
cả trường hợp chứng thực 
điểm chỉ và trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không thể 
ký, không thể điểm chỉ được) 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

2  Chứng thực di chúc 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

3  Chứng thực hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản là 
động sản, quyền sử dụng đất,  
nhà ở 

112  0  112 112  111  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  112  112 

4  Chứng thực văn bản thoả thuận 
phân chia di sản mà di sản là 
động sản, quyền sử dụng đất, 

8  0  8 8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  8 
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5  Chứng thực văn bản từ chối 
nhận di sản 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

6  Công nhận tổ trưởng tổ hòa 
giải 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

7  Cấp Bản sao trích lục hộ tịch 
(cấp xã) 

2  0  2 2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

8  Cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

51  0  51 51  51  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51  51 

9  Cấp bản sao từ sổ gốc 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

10  Giải quyết thủ tục đề nghị xác 
định mức độ khuyết tật và cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật 

6  2  4 5  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  6  5 

11  Hưởng trợ cấp khi người có 
công đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi từ trần 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

12  Liên thông các thủ tục hành 
chính về đăng ký khai tử, xóa 
đăng ký thường trú, hưởng chế 
độ tử tuất,hỗ trợ chi phí mai 
táng,hưởng mai táng phí 

4  0  4 4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4 

13  Liên thông thủ tục hành chính 
về đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

7  0  7 7  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7 
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tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

14  Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 
người chưa đủ 14 tuồi; bổ sung 
hộ tịch 

2  0  2 2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

15  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập, tư thục 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

16  Thôi làm hòa giải viên 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

17  Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

8  0  8 7  7  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  8  7 

18  Ttặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích đột 
xuất 

2  0  2 2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

19  Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích thi 
đua theo đợt hoặc chuyên đề 

1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

20  Xác nhận hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
có nguồn thu nhập ổn định từ 
sản xuất nông nghiệp theo Điều 
3 của Thông tư số 33/2017/TT-
BTNMT ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

7  0  7 7  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7 

21  Đăng ký khai tử lưu động 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
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22  Đăng ký khai tử trong nước 6  0  6 6  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6 

23  Đăng ký kết hôn lưu động 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

24  Đăng ký kết hôn trong nước 11  0  11 11  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  11 

25  Đăng ký lại khai sinh trong 
nước 

5  0  5 5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  5 

26  Đăng ký lại khai tử trong nước 1  0  1 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

Tổng số 243 2 241 241 238 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 242 241

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


